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TỔNG CỘNG: 76

A TRƯỜNG MẦM NON NHƠN AN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Mộng Tình 12/4/1973 Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhơn An
Giáo viên Mầm non hạng 

II

Giáo viên Mầm non 

hạng I

Không trúng 

tuyển

2 Đặng Thị Tuyết Lâm 23/10/1977
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo viên Mầm non hạng 

II

Giáo viên Mầm non 

hạng I

Không trúng 

tuyển

3 Đinh Thị Thùy Nữ 01/01/1980
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo viên Mầm non hạng 

II

Giáo viên Mầm non 

hạng I

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 17/04/1997
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo vien mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng  tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Viên 06/03/1997
Tổ phó 

chuyên môn
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo vien mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng  tuyển

3 Nguyễn Thị Kiều Hậu 13/10/1992
Tổ phó 

chuyên môn
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng  tuyển

4 Huỳnh Thị Bích Hồng 03/02/1987
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường Mầm non Nhơn An

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

Hạng II
Trúng  tuyển

5 Bùi Thị Tài 12/09/1991 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn An
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II
Trúng  tuyển

6 Bùi Nữ Ái Thư 02/09/1989 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn An
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II
Trúng  tuyển

7 Phan Minh Thảo 11/08/1998 Giáo viên Trường Mầm non Nhơn An
Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II
Trúng  tuyển

8 Nguyễn Thị Chánh 02/10/1986 Giáo viên Trường mầm non Nhơn An
Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng  tuyển

9 Phan Thị Bích Hạnh 02/08/1992 Giáo viên Trường mầm non Nhơn An
Giáo viên mầm non hạng 

III 

Giáo viên mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Thái 02/12/1988

Tổ trưởng tổ 

văn phòng - 

Kế toán 

Trường mầm non Nhơn An
Kế toán viên 

trung cấp hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng  tuyển

A TRƯỜNG MẦM NON NHƠN HƯNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Vũ 01/09/1985
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

II

Giáo viên Mầm non 

hạng  I
Trúng  tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đoàn Thị Tuyết Trinh 07/07/1976
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Tạ Thị Diễm 20/07/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II
Trúng  tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/10/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Nhi 18/06/1993 Giáo viên
Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

4 Trịnh Thị Tuyết 12/08/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Cẩm Thùy 26/04/1988 Giáo viên
Trường Mầm non Nhơn 

Hưng

Giáo viên Mầm non hạng 

III

Giáo viên Mầm non 

hạng II

Không trúng 

tuyển

A TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN AN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đặng Thị Lựu 04/04/1977 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn An Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I

Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Khương Duy 22/09/1988
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Nhơn An

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng  

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Xuân Diệu 04/04/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học 

Hạng II
Trúng  tuyển

2 Nguyễn Ngọc Anh Thy 20/09/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng  tuyển

3 Âu Thu Đào 28/11/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng  tuyển

4 Trần Thị Mỹ Ly 25/09/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học 

Hạng II
Trúng  tuyển

5 Nguyễn Thị Thừa 12/11/1985 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng  tuyển
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6 Nguyễn Thị Ngân 28/08/1989
Giáo viên

TPT đội
Trường Tiểu học Nhơn An

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học 

Hạng II
Trúng  tuyển

7 Nguyễn Thị Hậu 12/07/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng  tuyển

8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 10/02/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn An
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II
Trúng  tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lý Thị Thùy Dương 12/06/1982
Nhân viên 

Thư viện
Trường Tiểu học Nhơn An Thư viện viên hạng IV Thư viện viện hạng III Trúng  tuyển

A TRƯỜNG TH NHƠN HƯNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Xuân Hiếu 19/03/1976 Hiệu trưởng TH Nhơn Hưng Giáo viên tiểu học hang II Giáo viên tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Phương 30/09/1982
Phó Hiệu 

trưởng
TH Nhơn Hưng Giáo viên tiểu học hang II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng  tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Bích Hạnh 05/01/1975 Giáo viên TH Nhơn Hưng Giáo viên Tiểu học hạng II
Giáo viên Tiểu học hạng 

I
Trúng  tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hàn Thị Tâm Sang 02/02/1988 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

2 Đặng Thị Vĩnh Lợi 10/02/1982 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

3 Nguyễn Thanh Quang 29/10/1991 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Duyên 23/04/1990 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

5 Dương Thị Lưu Luyến 10/3/1992 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

6 Nguyễn Cẩm Nhung 25/11/1992 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

7 Lê Thị Thuỳ Quanh 23/06/1990 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

8 Phạm Thị Thanh Xuân 18/12/1985 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

9 Nguyễn Thị Hiếu 28/12/1982 Giáo viên TH Nhơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

10 NNguyễn Thị Hồng Hải 26/10/1992 Giáo viên TH NHơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

11 Lê Thị Thiên Khuê 15/5/1989 Giáo viên TH NHơn Hưng
Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên Tiểu học hạng 

II

Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trương Thị Thùy Trang 13/08/1985

Tổ trưởng tổ 

văn phòng- 

Kế toán

Trường TH Nhơn Hưng Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng  tuyển

A TRƯỜNG THCS NHƠN AN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Văn Minh 21/11/1967 Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng  tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1
Nguyễn Huỳnh 

Diệp Bảo
03/09/1979

Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng  tuyển

2 Trần Thị Hoa 18/04/1982
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I

Không trúng 

tuyển

3 Hà Anh Duy 30/01/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng  tuyển

4 Lê Văn Thuận 16/04/1976 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thị Thanh Tâm 14/09/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 25/06/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

3 Nguyễn Văn Hậu 10/08/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

4 Lê Thị Mỹ Trinh 08/12/1992 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

5 Nguyễn Thị Như Nhgiệp 10/10/1987 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

6 Lê Đình Sanh 24/11/1987 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Phan Thị Dư 02/02/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

8 Cao Thị Nguyệt 04/05/1988 Giáo viên Trường THCS Nhơn An GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Lê Giang 18/11/1993 Kế toán Trường THCS Nhơn An Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng  tuyển

A TRƯỜNG THCS NHƠN HƯNG

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Nữ Kiều Ngân 02/04/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I
Không trúng 

tuyển

2
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2 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/03/1977 Tổ phó CM Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I
Không trúng 

tuyển

3 Huỳnh Văn Việt 18/11/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Võ Thị Cẩm Hồng 29/10/1978 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Loan 09/02/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

2 Ngô Ngọc Hồng Hoa 23/01/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

3 Đặng Xuân Thảo 17/04/1985 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

4 Đỗ Phạm Duy Nhân 02/11/1987 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

5 Đào Thanh Mai 02/03/1968 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

6 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13/03/1991 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Trương Thị Phương Thảo 29/8/1992 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

8 Nguyễn Ngọc Tú 02/09/1966 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

9 Phạm Thị Phương Loan 01/11/1984 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

10 Nguyễn Thị Huyền Vương 02/04/1992 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II
Không trúng 

tuyển

11 Nguyễn Thị Mai 06/06/1987 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển

12 Nguyễn Thị Ngọc Hương 12/09/1990 Giáo viên Trường THCS Nhơn Hưng GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng  tuyển
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